
TT TÊN ĐƠN VỊ SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ SỐ CÔNG BỐ
NGÀY CÔNG 

BỐ

NGÀY TIẾP 

NHẬN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
MÃ HỒ SƠ GHI CHÚ

LẠP XƯỞNG
01/NGUYENTHIMAI/

2025
02/6/2025 19/11/2025 MS.1151

XÚC XÍCH
02/NGUYENTHIMAI/

2025
02/6/2025 19/11/2025 MS.1152

GIÒ
03/NGUYENTHIMAI/

2025
02/6/2025 19/11/2025 MS.1153

TRÂN CHÂU - TAPIOCA 

PEARL
43/VDP/2025 06/11/2025 24/11/2025 MS.1154

TRÂN CHÂU TUYẾT 

(TAPIOCA PEARL - WHITE)
44/VDP/2025 06/11/2025 24/11/2025 MS.1155

SỐT BƯỞI MẬT ONG - 

HONEY POMELO SAUCE
48/VDP/2025 06/11/2025 24/11/2025 MS.1156

TRÀ ROSÉ CHARM 01/4GROUP/2025 25/11/2025 25/11/2025 MS.1157

TRÀ JASMINE CROWN 02/4GROUP/2025 25/11/2025 25/11/2025 MS.1158

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ MAI 90
1

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM VẠN ĐẮC PHÚC
2

3 CÔNG TY TNHH 4GROUP

(Tính từ ngày 19/11/2025 đến ngày 25/11/2025)

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 



CÀ PHÊ HÒA TAN 3 

TRONG 1 - CÀ PHÊ CHỒN
01/TGT/2025 24/11/2025 25/11/2025 MS.1159 Công bố lại

CÀ PHÊ HÒA TAN 4 

TRONG 1 - CÀ PHÊ DỪA
02/TGT/2025 24/11/2025 25/11/2025 MS.1160 Công bố lại

CÀ PHÊ HÒA TAN 4 

TRONG 1 - CÀ PHÊ MUỐI
04/TGT/2025 24/11/2025 25/11/2025 MS.1161 Công bố lại

CÀ PHÊ HÒA TAN 4 

TRONG 1 - CÀ PHÊ SẦU 

RIÊNG

05/TGT/2025 24/11/2025 25/11/2025 MS.1162 Công bố lại

CÀ PHÊ HÒA TAN 4 

TRONG 1 - CÀ PHÊ QUẾ
06/TGT/2025 24/11/2025 25/11/2025 MS.1163 Công bố lại

CÀ PHÊ HÒA TAN 2 

TRONG 1 - CÀ PHÊ SỮA
07/TGT/2025 24/11/2025 25/11/2025 MS.1164 Công bố lại

CÀ PHÊ HÒA TAN 4 

TRONG 1 - CÀ PHÊ 

TRỨNG

08/TGT/2025 24/11/2025 25/11/2025 MS.1165 Công bố lại

CÀ PHÊ HÒA TAN 4 

TRONG 1 - CÀ PHÊ XOÀI
09/TGT/2025 24/11/2025 25/11/2025 MS.1166 Công bố lại

CÀ PHÊ HÒA TAN 3 

TRONG 1 - CÀ PHÊ BƠ
10/TGT/2025 24/11/2025 25/11/2025 MS.1167 Công bố lại

CÀ PHÊ HÒA TAN 4 

TRONG 1 - CÀ PHÊ XÁ XỊ
11/TGT/2025 24/11/2025 25/11/2025 MS.1168 Công bố lại

Số cơ sở: 04

Số SP TCB: 18

CÔNG TY TNHH XNK TÂN 

GIA THÀNH
4
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